
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số        /SNN-TT&BVTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v xây dựng Đề án  

sản xuất vụ Đông năm 2024 
Hà Tĩnh, ngày      tháng  7  năm 2024 

 
Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

  

  Để có căn cứ xây dựng và triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2024 

kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả 

sản xuất vụ Đông 2023, kế hoạch sản xuất vụ Đông 2024 theo Đề cương và biểu 

mẫu gửi kèm.  

Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) trước 10/8/2024. 

Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổng hợp, báo 

cáo kết quả quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

tình hình triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng kế hoạch 

thực hiện trong vụ Đông 2024;  

Giao Trung tâm Khuyến nông báo cáo kết quả các mô hình triển khai 

trong vụ Đông 2023 và kế hoạch trong vụ Đông 2024. 

 Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp, tham mưu xây 

dựng Đề án sản xuất vụ Đông 2024. 

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách NN; 

- Các chi cục: TT&BVTV, QLCLNLTS;  

- Trung tâm KN; 

- Phòng NN & PTNN (Phòng Kinh tế) các 

huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Quang Thọ 

 

 

 



ĐỀ CƯƠNG 

 XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2024 
(Ban hành kèm theo Văn bản số         /SNN-TTBVTV ngày    /7/2024  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. Kết quả vụ Đông 2023 

1. Đánh giá chung 

1.1.  Thuận lợi 

1.2.  Khó khăn 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Các Văn bản chỉ đạo, hội nghị triển khai Đề án; Văn bản ban hành chính 

sách (nếu có)…. 

- Các Văn bản hướng dẫn kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh…; 

- Công tác tuyên truyền…. 

3. Kết quả sản xuất (Diện tích, năng suất, sản lượng của các loại cây 

trồng vụ Đông; so sánh với kế hoạch) 

Tổng diện tích cây trồng vụ Đông 2023:......ha/...ha KH, đạt.....% kế hoạch. 

Trong đó: 

- Ngô lấy hạt: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Ngô sinh khối: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Rau các loại: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Khoai lang: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

4. Tình hình sâu bệnh hại (các đối tượng gây hại chính trên cây trồng vụ 

Đông) 

- Trên cây ngô:  

- Trên cây rau màu: 

- Trên cây ăn quả có múi: 

 5. Kết quả thực hiện chính sách của địa phương (nếu có) 

 6. Các mô hình sản xuất có hiệu quả (nêu rõ quy mô, địa điểm, đối 

tượng sản xuất, hiệu quả kinh tế, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, quy 

trình kỹ thuật áp dụng,...) 

 7. Tồn tại, hạn chế: 



- Tồn tại, hạn chế:  

 - Bài học kinh nghiệm: 

II. Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2024:  

1. Chỉ tiêu sản xuất vụ Đông 2024 

Tổng diện tích cây trồng vụ Đông 2023:......ha/...ha KH, đạt.....% kế hoạch. 

Trong đó: 

- Ngô lấy hạt: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Ngô sinh khối: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Rau các loại: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Khoai lang: ....ha/.... ha KH, đạt .....% KH; năng suất đạt.... tạ/ha; sản 

lượng đạt......tấn. 

- Sản xuất liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao: 

+ Sản xuất dứa: Diện tích .... ha. 

+ Sản xuất ngô ngọt: Diện tích .... ha, năng suất .... tạ/ha, sản lượng .... tấn. 

- Mô hình sản xuất hữu cơ: 

2. Giải pháp sản xuất vụ Đông 2024 

- Thời vụ các loại cây trồng 

- Cơ cấu giống: 

- Các biện pháp kỹ thuật: 

- Hình thức liên kết, tổ chức sản xuất: Nêu rõ các doanh nghiệp liên kết sản 

xuất theo từng sản phẩm, hình thức liên kết. 

- Giải pháp nhân rộng các mô hình có hiệu quả và xây dựng các mô hình 

mới. 

- Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp. 



PHỤ LỤC 1: CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÂY NGÔ VỤ ĐÔNG 2024 

TT 

Địa phương Cây ngô lấy hạt Cây ngô sinh khối 

Kết quả vụ Đông 2023 Kế hoạch vụ Đông 2024 Kết quả vụ Đông 2023  Kế hoạch vụ Đông 2024 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

  Tổng             

1 Xã …..                         

2 
 

               

3 
 

            

              

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 



PHỤ LỤC 2: CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT RAU ĐẬU THỰC PHẨM, 

 CÂY KHOAI LANG VỤ ĐÔNG 2024 

TT 

Huyên,  

thành phố,  

thị xã 

Rau đậu thực phẩm Khoai lang 

Kết quả 2023 Kế hoạch 2024 Kết quả 2023 Kế hoạch 2023 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

DT 

 (ha) 

NS 

tạ/ha 

SL 

(tấn) 

Tổng                         

1   Xã……                         

 2                           

 3                           
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